
 

Phần II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND-HC ngày         tháng 01 năm 2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
 

 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành   

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 2.002594 
Đề nghị đánh giá, công nhận 

Đơn vị học tập cấp huyện 

- Nộp hồ sơ 

trước ngày 

15 tháng 01 

hằng năm. 

- Đánh giá, 

công nhận 

đơn vị đạt 

“Đơn vị học 

tập” cấp 

tỉnh trước 

ngày 15 

tháng 02 

hằng năm. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả thuộc Văn 

phòng HĐND 

và UBND cấp 

huyện. 

Không 

Thông tư số 

24/2023/TT-BGDĐT 

ngày 11/12/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy 

định về đánh giá, 

công nhận “Đơn vị 

học tập” cấp huyện, 

tỉnh 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI; 

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

2 1.005097 
Đề nghị đánh giá, công nhận 

Cộng đồng học tập cấp xã 

- Các xã, 

phường, 

thị trấn gửi 

hồ sơ đề 

nghị đánh 

giá, công 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả thuộc Văn 

phòng HĐND 

và UBND cấp 

huyện. 

Không 

Thông tư số 

25/2023/TT- 

BGDĐT ngày 27 

tháng 12 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

quy định về đánh giá, 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI; 

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 



2 

 

nhận 

“Cộng 

đồng học 

tập” cấp xã 

đến đến 

Phòng 

Giáo dục 

và Đào tạo 

trước ngày 

28 tháng 

02 của 

năm sau 

liền kê 

năm đánh 

giá. 

- Thời gian 

hoàn thành 

việc đánh 

giá, công 

nhận đơn 

vị đạt 

“Cộng 

đồng học 

tập” cấp xã 

trước ngày 

31 tháng 3 

của năm 

sau liền kề 

năm đánh 

giá 

công nhận “Cộng 

đồng học tập” cấp xã, 

huyện, tỉnh 
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2. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên   

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC1 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện2 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC3 

Cách thức thực hiện4 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1  1.006390 

Cho phép trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ 

hoạt động giáo dục 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Nghị 

định 46/2017/NĐ-

CP, ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

2  2.001842 
Cho phép trường tiểu học 

hoạt động giáo dục 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Nghị 

định 46/2017/NĐ-

CP, ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC1 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện2 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC3 

Cách thức thực hiện4 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

3  1.004444 
Cho phép trường trung học 

cơ sở hoạt động giáo dục 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Nghị 

định 46/2017/NĐ-

CP, ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

4  1.004494 

Thành lập trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ 

công lập hoặc cho phép 

thành lập trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ 

dân lập, tư thục 

25 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC1 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện2 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC3 

Cách thức thực hiện4 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

5  1.006444 

Cho phép trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ 

hoạt động giáo dục trở lại 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 
Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

6  1.006445 

Sáp nhập, chia, tách trường 

mẫu giáo, trường mầm non, 

nhà trẻ 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

7  1.004555 

Thành lập trường tiểu học 

công lập, cho phép thành 

lập trường tiểu học tư thục 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

8  1.004552 
Cho phép trường tiểu học 

hoạt động giáo dục trở lại 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 
Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC1 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện2 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC3 

Cách thức thực hiện4 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

huyện, thị xã, 

thành phố 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

9  1.004563 
Sáp nhập, chia, tách trường 

tiểu học 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

10  1.001639 

Giải thể trường tiểu học 

(theo đề nghị của tổ chức, 

cá nhân đề nghị thành lập 

trường tiểu học) 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

11  1.004442 

Thành lập trường trung học 

cơ sở công lập hoặc cho 

phép thành lập trường trung 

học cơ sở tư thục 

25 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html


7 

 

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC1 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện2 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC3 

Cách thức thực hiện4 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

12  1.004475 
Cho phép trường trung học 

cơ sở hoạt động trở lại 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

13  2.001809 
Sáp nhập, chia, tách trường 

trung học cơ sở 

25 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

14  2.001818 

Giải thể trường trung học 

cơ sở (theo đề nghị của cá 

nhân, tổ chức thành lập 

trường) 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC1 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện2 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC3 

Cách thức thực hiện4 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

15  1.004439 
Thành lập trung tâm học 

tập cộng đồng 

15 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 
Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

16  1.004440 
Cho phép trung tâm học tập 

cộng đồng hoạt động trở lại 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Nghị định 

số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa 

đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

17  2.002481 
Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở 

03 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Không 

- Quyết định số 

51/2002/QĐ-

BGDĐT ngày 25 

tháng 12 năm 2002 

của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban 

hành “Quy định 

chuyển trường và tiếp 

nhận học sinh học tại 

các trường THCS và 

THPT”. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI; 

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC1 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện2 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC3 

Cách thức thực hiện4 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

- Thông tư số 

50/2021-TT-BGDĐT 

ngày 31/12/2021  

18  1.004515 

Giải thể trường mẫu giáo, 

mầm non, nhà trẻ  

30 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thị xã, 

thành phố 
Không 

- Nghị 

định 46/2017/NĐ-

CP, ngày 21/4/2017 

của Chính phủ quy 

định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

19  1.001622 

Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 

mẫu giáo 
24 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện,  thành 

phố 

Không 

Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 của 

Chính phủ quy định 

chính sách phát triển 

giáo dục mầm non 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

20  1.008950 

Trợ cấp đối với trẻ em mầm 

non là con công nhân, người 

lao động làm việc tại khu 

công nghiệp 

24 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thành 

phố 
Không 

Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 của 

Chính phủ quy định 

chính sách phát triển 

giáo dục mầm non 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

 

21  1.008951 

Hỗ trợ đối với giáo viên 

mầm non làm việc tại cơ sở 

giáo dục mầm non dân lập, 

tư thục ở địa bàn có khu 

công nghiệp 

17 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

huyện, thành 

phố 

Không 

Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 của 

Chính phủ quy định 

chính sách phát triển 

giáo dục mầm non 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

22  1.005099 
Chuyển trường đối với học 

sinh tiểu học 

10 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả các 

Không 

Thông tư 

số 28/2020/TT-

BGDĐT ngày 04 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC1 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện2 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC3 

Cách thức thực hiện4 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

huyện, thành 

phố 

tháng 9 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban 

hành Điều lệ trường 

Tiểu học. 

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

23  2.002482 
Tiếp nhận học sinh trung 

học cơ sở Việt Nam về nước 

Không quy 

định  

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện. 

Không 

Thông tư số 

50/2021/TT- 

BGDĐT ngày 31 

tháng 12 năm 2021 về 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định 

chuyển trường và tiếp 

nhận học sinh tại các 

trường trung học cơ 

sở và trường trung 

học phổ thông ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 51/2002/QĐ-

BGDĐT ngày 25 

tháng 12 năm 2002 

của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

24  2.002483 
Tiếp nhận học sinh trung 

học cơ sở người nước ngoài 

Không quy 

định 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện. 

Không 

Quyết định số 

51/2002/QĐ-

BGDĐT ngày 25 

tháng 12 năm 2002 

về việc ban hành 

Quy định chuyển 

trường và tiếp nhận 

học sinh học tại các 

trường trung học cơ 

sở và trung học phổ 

thông 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC1 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện2 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC3 

Cách thức thực hiện4 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

25  1.004438 

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ 

đối với học sinh bán trú 

đang học tại các trường tiểu 

học, trung học cở sở ở xã, 

thôn đặc biệt khó khăn 

Không quy 

định  

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện. 

Không 

Nghị định 

số 116/2016/NĐ-

CP ngày 18/7/2016 

của Chính phủ Quy 

định chính sách hỗ trợ 

học sinh bán trú, 

trường phổ thông dân 

tộc bán trú và học 

sinh trung học phổ 

thông ở xã, thôn đặc 

biệt khó khăn; 

Nghị định 

số 104/2022/NĐ-

CP ngày 21/12/2022 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị 

định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ 

tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI; 

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình  

 

26  1.003702 

Hỗ trợ học tập đối với trẻ 

mẫu giáo, học sinh tiểu học, 

học sinh trung học cơ sở, 

sinh viên các dân tộc thiểu 

số rất ít người 

Không quy 

định 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND cấp 

huyện. 

Không 

Nghị định 

số 57/2017/NĐ-

CP ngày 09/5/2017 

của Chính phủ quy 

định chính sách ưu 

tiên tuyển sinh và hỗ 

trợ học tập đối với trẻ 

mẫu giáo, học sinh, 

sinh viên dân tộc 

thiểu số rất ít người; 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI; 

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-116-2016-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-hoc-sinh-truong-pho-thong-o-xa-thon-dac-biet-kho-khan-317616.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-116-2016-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-hoc-sinh-truong-pho-thong-o-xa-thon-dac-biet-kho-khan-317616.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-57-2017-nd-cp-uu-tien-tuyen-sinh-ho-tro-hoc-tap-tre-mau-giao-hoc-sinh-sinh-vien-dan-toc-348922.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-57-2017-nd-cp-uu-tien-tuyen-sinh-ho-tro-hoc-tap-tre-mau-giao-hoc-sinh-sinh-vien-dan-toc-348922.aspx
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC1 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện2 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC3 

Cách thức thực hiện4 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

Nghị định 

số 104/2022/NĐ-

CP ngày 21/12/2022 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị 

định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ 

tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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II. LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ  

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung   

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC1 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện2 
Phí, lệ phí  

Tên VBQPPL quy định nội 

dung TTHC7 

Cách thức thực hiện4 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 1.010020 

Cấp bản sao 

văn bằng, 

chứng chỉ từ 

sổ gốc (Đối 

với bằng tốt 

nghiệp 

THCS từ 

năm 2006 trở 

về sau) 

 

01 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố 

Không 

+ Thông tư số 21/2019/TT-

BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế quản 

lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, 

bằng tốt nghiệp trung học phổ 

thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư 

phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư 

phạm, văn bằng giáo dục đại học 

và chứng chỉ của hệ thống giáo dục 

quốc dân. 

- Công văn số 975/SGDĐT-KHTC 

ngày 06/7/2023 về không thu phí 

cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ 

sổ gốc 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

2 1.010021 

Chỉnh sửa 

nội dung văn 

bằng, chứng 

chỉ 

01 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố 

Không 

+ Thông tư số 21/2019/TT-

BGDĐT ngày 29/11/2029 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về ban hành 

Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông, bằng tốt 

nghiệp trung cấp sư phạm, văn 

bằng giáo dục đại học và chứng chỉ 

của hệ thống giáo dục quốc dân. 

 - Công văn số 975/SGDĐT-

KHTC ngày 06/7/2023 về không 

thu phí cấp bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 
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